	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC
Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo TCVN 5664-2009
(Ban hành kèm theo Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh)

	TT
	Tên sông
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Chiều dài
	Bề rộng
	Độ sâu
	Bán kính cong R (m)
	Cấp kỹ thuật

	
	
	
	
	(km)
	(m)
	(m)
	
	

	1
	Sông Cái
	Sông Đồng Nai
	Sông Đồng Nai
	7
	 >50
	 >2,8
	  >350
	 III

	 2
	Sông Buông
	Cầu Sông Buông, QL51
	Sông Đồng Nai
	15
	 >14
	 >1,3
	  >70
	 VI

	 3
	Sông Bến Gỗ
	Sông Buông
	Sông Đồng Nai
	4
	 >14
	 >1,3
	  >70
	 VI

	 4
	Sông Đồng Môn
	Bến Sắn, xã Phước Thiền
	Sông Đồng Nai
	10,4
	 >25
	 >2,1
	  >80
	V

	5
	Sông Sâu
	Sông Đồng Nai (xã Long Tân)
	Sông Đồng Nai (xã Phú Hữu)
	11
	 >50
	 >2,8
	  >350
	 III

	6
	Sông La Ngà
	Xã Phú Bình
	Thác Mai
	24
	 >14
	 >1,3
	  >70
	VI

	7
	Sông Đồng Nai
	Thác Mơ
	Tà Lài
	15
	 >50
	 >2,8
	  >350
	III

	8
	Sông Gò Gia
	Ngã 3 Đồng Tranh - Gò Gia
	Ngã 3 Gò Gia - Đồng Kho
	7,5
	 >65
	 >3,5
	  >500
	 II

	 9
	Sông Thị Vải
	Xã Long Phước
	Cảng VeDan
	11
	 >50
	 >2,8
	  >350
	III

	 
	Tổng cộng
	
	
	105
	
	
	
	


                                                                                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                                                                          KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                                                                           Trần Văn Vĩnh

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC
Cấp kỹ thuật đường thủy nội địa - tỉnh Đồng Nai (TCVN 5664 - 2009)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh)

                                                                                                                                                                                               Kích thước tính bằng mét
	Sông
	Cấp
	Hành lang 
bảo vệ
	Kích thước đường thủy
	Kích thước Âu nhỏ nhất
	Cầu
	Chiều cao tĩnh không
	Chiều sâu đặt dây cáp/ đường ống

	
	
	
	Sông
	Kênh
	Bán kính cong
	Chiều dài
	Chiều rộng
	Độ sâu ngưỡng
	Khẩu độ khoang
 thông thuyền
	Cầu
	Đường dây điện
	

	
	
	
	Sâu
	Rộng
	Sâu
	Rộng
	
	
	
	
	Kênh
	Sông
	
	
	Sông, kênh

	Sông Cái, sông Sâu
	III - Nam
	10(15
	>2,8
	>50
	>3,0
	>35
	>350
	95,0
	10,5
	3,4
	>30
	>50
	7 (6)
	12 + (H
	1,5

	Sông Gò Gia
	II - Nam
	15(20
	>3,5
	>65
	>3,5
	>50
	>500
	100,0
	12,5
	3,5
	>50
	>60
	9,5
	12 + (H
	2,0

	Sông Đồng Nai, sông Thị Vải
	III - Nam
	10(15
	>2,8
	>50
	>3,0
	>35
	>350
	95,0
	10,5
	3,4
	>30
	>50
	7 (6)
	12 + (H
	1,5

	Sông Đồng Môn
	V - Nam
	10
	>2,1
	>25
	>2,2
	>15
	>80
	18,0
	5,5
	1,9
	>15
	>25
	4 (3,5)
	7 + (H
	1,5

	Sông Buông, sông Bến Gỗ, sông La Ngà
	VI - Nam
	10
	>1,3
	>14
	>1,3
	>10
	>70
	12,0
	4,0
	1,3
	>10
	>13
	3 (2,5)
	7 + (H
	1,5


Ghi chú:

- x - Nam: Cấp x đối với đường thủy nội địa khu vực bao gồm các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
- Chiều rộng sông, kênh là bề rộng tại đáy luồng.

- Độ dư an toàn (H theo các quy định hiện hành.

- Chiều sâu đặt dây cáp đường ống được quy định phải đặt dưới cao trình đáy thiết kế luồng theo quy hoạch.

- Trị số ( ) không ưu tiên sử dụng.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh
	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC
Danh mục các tuyến đường thủy nội địa địa phương do UBND tỉnh Đồng Nai trực tiếp quản lý 

và định hướng cải tạo, lắp đặt phao tiêu báo hiệu, công bố luồng chạy tàu

(Kèm theo Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh)

	TT
	Tên sông
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Chiều dài

(km)
	Cấp kỹ thuật
	Phạm vi cần nạo vét cải tạo
	Lắp đặt phao tiêu báo hiệu

	1
	Sông Cái
	Sông Đồng Nai
	Sông Đồng Nai
	7
	III
	
	Đã được lắp đặt phao tiêu báo hiệu

	2
	Sông Buông
	Cầu sông Buông, QL 51
	Sông Đồng Nai
	15
	VI
	Từ Km0+000 đến Km5+000
	Lắp đặt trên toàn tuyến

	3
	Sông Bến Gỗ
	Sông Buông
	Sông Đồng Nai
	4
	VI
	Từ Km1+000 đến Km4+000
	Lắp đặt trên toàn tuyến

	4
	Sông Đồng Môn
	Bến Sắn, 
xã Phước Thiền
	Sông Đồng Nai
	10,4
	V
	
	Lắp đặt trên toàn tuyến

	5
	Sông Sâu
	Sông Đồng Nai

(xã Long Tân)
	Sông Đồng Nai

(xã Phú Hữu)
	11
	III
	
	Lắp đặt trên toàn tuyến

	6
	Sông La Ngà
	Xã Phú Bình
	Thác Mai
	24
	VI
	Từ Km0+000 đến Km3+000
	Lắp đặt trên toàn tuyến

	7
	Sông Đồng Nai

(thượng nguồn)
	Thác Mơ
	Tà Lài
	15
	III
	
	Lắp đặt trên toàn tuyến

	8
	Sông Gò Gia
	Ngã 3 Đồng Tranh -
Gò Gia
	Ngã 3 Gò Gia -
Đồng Kho
	7,5
	II
	
	Lắp đặt trên toàn tuyến

	9
	Sông Thị Vải
	Xã Long Phước
	Cảng VeDan
	11
	III
	Từ Km0+000 đến Km3+000
	Lắp đặt trên toàn tuyến

	 
	Tổng cộng
	
	
	105
	
	
	


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh




































































































